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                                           KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ KHỐI 4 -5 TUỔI 

                                                      Chủ đề: Nghề nghiệp 

Thời gian thực hiện 4 tuần 

 Từ ngày 17/11 đến ngày 12/12 năm 2025 

I. MỤC TIÊU 

Mục tiêu giáo dục Nội dung – Hoạt động giáo dục 

1. Phát triển thể chất 

1.1. Phát triển vận động 

- MT1: Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong bài thể dục theo hiệu 

lệnh. 

 

* Hoạt động học, thể dục buổi sáng. 

- Tuần 1+ 3: Tập kết hợp các động tác: 

+ Hô hấp 3: Hít vào thở ra làm động tác thổi 

bóng bay. 

+ Tay 4: Đưa 2 tay ra phía trước, về phía sau 

+ Bụng 1: Nghiêng người sang 2 bên kết hợp 

2 tay chống hông. 

+ Chân 4: Ngồi 2 tay chống ra sau, 2 chân co 

duỗi và giơ 2 chân lên cao, hạ xuống. 

+ Bật 1: Bật nhảy tại chỗ 

- Tuần 2: Tập kết hợp bài “ Cháu yêu cô 

chú công nhân” 

+ Hô hấp 2: Hít vào thở ra kết hợp 2 tay bắt 

chéo trước ngực. 

+ Tay 1: Đưa 2 tay lên cao. 

+ Bụng 3: Đứng hai tay đưa lên cao, cúi 

người 2 tay chạm đất. 

+ Chân 3: Đứng 2 tay để sau gáy, khuỵu gối 

+ Bật 3: Bật lên trước, ra sau. 

- Tuần 4: Tập kết hợp bài “ Lái ô tô ” 

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra kết hợp 2 tay đưa 

lên cao và hạ xuống. 

+ Tay 3: Đưa 2 tay ra trước gập khuỷu gối 

+ Bụng 2: Quay người sang 2 bên kết hợp 2 

tay chống hông. 

+ Chân 1: Đứng 1 chân lên trước khuỵu gối 

và đổi bên kết hợp tay chống hông. 

+ Bật 2: Bật tách khép chân 

 

- MT3: Kiểm soát được vận động: 

+ Đi/chạy thay đổi hướng vận động đúng tín 

hiệu vật chuẩn (4 - 5 hoặc 5 - 6 vật chuẩn đặt 

* Hoạt động học 

- Đi trong đường dích dắc 
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dích dắc) 

- MT4: Phối hợp tay – mắt trong vận động: 

+ Ném trúng đích đứng (Xa 1,5m x Cao 

1,2m). 

* Hoạt động học 

- Ném xa bằng 1 tay 

 

- MT5: Thể hiện nhanh mạnh, khéo trong 

thực hiện bài tập tổng hợp. 

 

* Hoạt động học 

- Bật tách khép chân qua 5 ô 

- Bò chui qua ống dài 

1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

- MT13: Có một số hành vi tốt trong ăn 

uống: 

+ Mời cô, mời bạn khi ăn; Ăn từ tốn, nhai kĩ. 

+ Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau... 

+ Không uống nước lã. 

* Hoạt động trò chuyện 

+ Mời cô, mời bạn khi ăn; Ăn từ tốn, nhai kĩ. 

+ Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau... 

+ Không uống nước lã. 

*QCN:  Quyền được ăn uống đầy đủ chất 

dinh dưỡng, ăn ngon, sạch sẽ. 

- Trẻ có bổn phận ăn uống điều độ, giữ vệ 

sinh, không kén ăn, không lãng phí thức ăn. 

+ Biết kiên nhẫn, tôn trọng bạn khác chờ đến 

lượt. 

+ Không xô đẩy bạn khi đi lấy cơm, không 

tranh giành bát của bạn. 

2.Phát triển nhận thức 

- MT29: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 

10 

* Hoạt động học 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng. 

+ Đếm đến 3 và đếm theo khả năng 

- MT30: So sánh số lượng của 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn. 

* Hoạt động học 

- So sánh số lượng 2 nhóm và nói kết quả. 

+ So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong 

phạm vi 3. 

- MT31: Gộp 2 nhóm đôí tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. 

* Hoạt động học 

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm. 

+ Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 3. 

- MT32: Tách 1 nhóm đối tượng thành 2 

nhóm nhỏ hơn. 

* Hoạt động học 

- Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn. 

+ Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 3. 

- MT34: Nhận biết ý nghĩa các con số được 

sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 

* Hoạt động học, chơi 

- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng 

trong cuộc sống hàng ngày (Số nhà, biển số 

xe) 
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- MT37: Chỉ ra các điểm giống, khác nhau 

giữa hai hình (Hình tròn và tam giác, vuông 

và chữ nhật) 

* Hoạt động học 

 - So sánh sự khác nhau và giống nhau của 

các hình: Hình vuông, hình tam giác, hình 

tròn, hình chữ nhật. 

+ Nhận biết, phân biệt hình vuông – hình 

chữ nhật 

- MT47: Kể tên, công việc, công cụ, sản 

phẩm/ích lợi…của một số nghề khi được 

hỏi, trò chuyện 

* Hoạt động học 

- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động 

và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề 

truyền thống của địa phương. 

+ Tìm hiểu bộ đội lục quân 

+ Tìm hiểu nghề xây dựng 

+ Khám phá củ lạc, hạt lạc (5E) 

+ Tìm hiểu nghề cắt tóc 

- MT48: Kể tên và nói đặc điểm của một số 

ngày lễ hội 

* Hoạt động trò chuyện 

- Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội 

+ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

3. Phát triển ngôn ngữ 

- MT52: Trẻ lắng nghe và trao đổi với người 

đối thoại 

 

* Hoạt động học 

- Trẻ hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi 

+ Câu chuyện: Món quà của cô giáo, cây rau 

của thỏ út. 

- MT54: Sử dựng được các từ chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm... 

* Hoạt động học 

- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh. 

- MT57: Trẻ đọc thuộc bài thơ ca dao/ đồng 

dao…. 

 

* Hoạt động học 

- Dạy trẻ đọc thơ, ca dao/đồng dao, tục ngữ, 

hò vè… phù hợp với độ tuổi. 

+ Bài thơ: Em làm thợ xây; Bé làm bao 

nhiêu nghề 

- MT 66: Trẻ sử dụng ký hiệu để viết tên làm 

vé tàu, thiệp chúc mừng… 

 

* Hoạt động chiều 

- Dạy trẻ nhận dạng một số chữ cái 

+ Tập tô, tập đồ các nét chữ 

+ Hướng dẫn viết các nét chữ, đọc ngắt nghỉ 

sau các dấu: Chữ u, ư. 

4. Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội 

- MT70: Cố gắng hoàn thành công việc được 

giao(Trực nhật, dọn đồ chơi) 

 

 

* Hoạt động chơi, LĐTPV 

- Hoàn thành công việc được giao (Trực 

nhật, dọn đồ chơi) 

*QCN:  Trẻ có quyền được giao nhiệm vụ 

phù hợp và được hỗ trợ khi cần thiết. 

- Trẻ có bổn phận cố gắng hoàn thành công 

việc một cách tốt nhất, thể hiện trách nhiệm 

và sự tự giác. 
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- MT78: Chú ý nghe khi cô, bạn nói. * Hoạt động học, trò chuyện 

- Lắng nghe ý kiến của người khác. 

 

5. Phát triển thẩm mĩ 

- MT86: Chú ý nghe, thích thú (Hát, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe và kể câu chuyện. 

- Nghe, thích thú (Hát, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và 

đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích 

nghe và kể câu chuyện. 

+ Bài hát: Đi cấy, bác đưa thư vui tính 

+ Bài hát: Chú bộ đội, cô giáo, cháu thương 

chú bộ đội, cảm ơn chú bộ đội, gọi trâu, lớn 

lên cháu lái máy cày, em muốn làm..... 

- MT88: Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ 

* Hoạt động học  

- Hát đúng giai điệu, lời bài ca và thể hiện 

sắc thái, tình cảm của bài hát:  

+ Bài hát: Đội kèn tí hon 

- MT89: Vận động nhịp nhàng theo nhịp 

điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức 

(vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). 

* Hoạt động học 

- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp 

điệu của bài hát, bản nhạc. 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu. 

+ Bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân” 

- MT 90: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật 

liệu để tạo ra sản phẩm.  

 

* Hoạt động học 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật 

liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. 

- Tô màu tranh: Bác sĩ. 

- Trang trí áo dài ( STEAM) 

- MT93: Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết. 

* Hoạt động học, chơi 

- Sử dụng các kĩ năng nặn để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, 

đường nét. 

- Nặn chiếc bánh (Đề tài) 

 

 

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ 

1. Yêu cầu 

- Trẻ biết kể tên một số nghề nghiệp trong xã hội: 

+ Nghề phổ biến quen thuộc: Giáo viên, bác sĩ, bộ đội, cảnh sát….. 

+ Nghề xây dựng: Thợ xây, kiến trúc sư,….. 

+ Nghề sản xuất: Công nhân, nông dân, chăn nuôi, làm bánh kẹo…. 

+ Nghề dịch vụ: Bán hàng, cắt tóc, lái xe, chăm sóc sắc đẹp…. 
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- Trẻ biết kể về công việc, nơi làm việc, trang phục, đồ dùng dụng cụ, sản phẩm….của các 

nghề. 

2. Chuẩn bị 

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học 

- Các loại tranh ảnh, sách truyện về công việc, nơi làm việc, trang phục, đồ dùng dụng cụ, 

sản phẩm….của các nghề. 

- Sưu tầm các đồ dùng đồ chơi, bài thơ, câu truyện, bài hát liên quan đến chủ đề nghề 

nghiệp. 

- Tranh minh họa một ngày của bé.... 

- Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ tự lựa chọn 

và sử dụng đồ vật, đồ chơi, tham gia vào các góc chơi, đồng thời thuận lợi cho sự quan sát 

của cô. 

- Có khu vực để bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ cho trẻ đảm bảo đúng yêu cầu quy định. 

- Trang trí lớp học theo chủ đề nghề nghiệp và sử dụng đồ dùng đồ chơi mang tính địa 

phương.  

- Đồ chơi ngoài trời và các loại cây xung quanh trường, lớp. 

b. Đồ dùng dạy học của cô 

- Có bàn ghế, tủ, giá, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn, đa dạng phong phú, hấp dẫn về 

màu sắc.  

- Các loại sổ sách theo quy định. Ti vi, máy vi tính. 

- C¸c lo¹i tranh ¶nh, s¸ch truyÖn vÒ chủ đề nghề nghiệp. 

- Sưu tầm các đồ dùng đồ chơi, bài thơ, bài hát, câu chuyện liên quan đến chủ đề nghề 

nghiệp. 

- Tranh minh häa truyÖn: “ Món quà của cô giáo”, “ Cây rau của thỏ út” 

- Tranh th¬:“ Bé làm bao nhiêu nghề”, “ Em làm thợ xây”  

- Nhạc các bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân, đi cấy, bác đưa thư vui tính, đội kèn tí hon.. 

- Bộ toán của cô và trẻ, bộ chữ số, bảng từ, que chỉ. 

- Đồ dùng, đồ chơi liên quan đến chủ đề nghề nghiệp. 

c. Tài liệu, học liệu của trẻ 

- Bút sáp màu, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, kéo, keo dán, đất nặn, bảng con, đĩa nhựa....để 

trẻ cắt, vẽ, nặn, xé, dán.... 

- Bộ đồ dùng đồ chơi nắp ghép – xây dựng, đồ chơi nấu ăn, bác sĩ, bán hàng, búp bê, quần 

áo, khăn, yếm, bình sữa……. 

- Trống, phách, sắc xô, mũ múa, mũ chóp, kèn, sáo, đàn, ….. 

- Các dụng cụ chăm sóc cây: Cuốc, xẻng, xô, kéo, bình tưới nước 
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  III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

 

Hoạt 

động 

       Tuần 1 

(Từ 17/11-21/11) 

        Tuần 2 

(Từ 24/11- 28/11) 

        Tuần 3 

(Từ 01/12-05/12) 

       Tuần 4 

(Từ 08/12-12/12) 

 

Lưu 

ý 

Chủ đề 
Nghề phổ biến Nghề xây dựng  Nghề sản xuất Nghề dịch vụ  

Đón 

trẻ 

Trò 

chuyện 

 

  - Cô đón trẻ vào lớp nhẹ nhàng thân mật, dạy trẻ chào bố mẹ. Trưíc khi ®i 

häc con chµo ai? §Õn líp con chµo ai? Khi đến lớp con để dép ở đâu?... 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, chơi với các đồ chơi 

trong lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi một số nghề nghiệp trong xã hội: Tên gọi, 

công việc, nơi làm việc, trang phục, đồ dùng dụng cụ, sản phẩm của một số 

nghề…. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, những hoạt động 

thường diễn ra trong ngày lễ. 

  

 

TD 

sáng 

 

- Tuần 1+ 3: Tập các động tác: 

+ Hô hấp 3: Hít vào thở ra làm động tác thổi bóng bay. 

+ Tay 4: Đưa 2 tay ra phía trước, về phía sau 

+ Bụng 1: Nghiêng người sang 2 bên kết hợp 2 tay chống hông. 

+ Chân 4: Ngồi 2 tay chống ra sau, 2 chân co duỗi và giơ 2 chân lên cao, hạ 

xuống. 

+ Bật 1: Bật nhảy tại chỗ 

- Tuần 2: Tập kết hợp bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân” 

+ Hô hấp 2: Hít vào thở ra kết hợp 2 tay bắt chéo trước ngực. 

+ Tay 1: Đưa 2 tay lên cao. 

+ Bụng 3: Đứng hai tay đưa lên cao, cúi người 2 tay chạm đất. 

+ Chân 3: Đứng 2 tay để sau gáy, khuỵu gối 

+ Bật 3: Bật lên trước, ra sau. 

- Tuần 4: Tập kết hợp bài hát “ Lái ô tô ” 

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra kết hợp 2 tay đưa lên cao và hạ xuống. 

+ Tay 3: Đưa 2 tay ra trước gập khuỷu gối 

+ Bụng 2: Quay người sang 2 bên kết hợp 2 tay chống hông. 

+ Chân 1: Đứng 1 chân lên trước khuỵu gối và đổi bên kết hợp tay chống 

hông. 

+ Bật 2: Bật tách khép chân 

  

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ  

   2 

  KPXH 

- Tìm hiểu 

bộ đội lục 

quân 

  

       KPXH 

- Tìm hiểu về 

nghề xây dựng 

        KPKH 

- Khám phá củ lạc, 

hạt lạc (5E)  

     KPXH 

- Tìm hiểu về 

nghề cắt tóc 
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3  TẠO 

HÌNH 

- Trang trí 

áo dài  

( STEAM) 

  

  ÂM NHẠC 

- VĐTN: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân 

- Nghe hát: Đi 

cấy 

- TCÂN: Bộ gõ 

cơ thể BIM BIM 

BUM BUM 

     TẠO HÌNH 

- Nặn chiếc bánh  

( Đề tài ) 

ÂM NHẠC 

- Nghe hát: Bác 

đưa thư vui tính 

- Dạy hát: Đội 

kèn tí hon  

- TCÂN: Múa 

sạp với vòng 

 

4      Thể dục 

- BTPTC: 

Tập các 

động tác: 

T4, B1, 

*C4, B1 

- VĐCB: 

Đi trong 

đường dích 

dắc 

- TCVĐ: 

Chuyền 

vòng  

         Thể dục 

- BTPTC: Tập 

các động tác *T1, 

B3, C3, B3 kết 

hợp bài hát: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay 

- TCVĐ: Chạy 

tiếp cờ  

         Thể dục 

- BTPTC:Tập các 

động tác: *T4, B1, 

C4, B1 

- VĐCB: Bò chui 

qua ống dài  

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ  

    Thể dục 

- BTPTC: Tập 

các động tác 

T3, B2, *C1, 

B2 kết hợp bài 

hát “ Lái ô tô ” 

- VĐCB: Bật 

tách khép chân 

qua 5 ô 

- TCVĐ: 

Chuyền bóng 

 

 

5   LQVH 

- Truyện: 

Món quà 

của cô giáo  

      LQVH 

- Thơ: Em làm 

thợ xây  

            LQVH 

- Truyện: Cây rau 

của thỏ út  

      LQVH 

Thơ: Bé làm 

bao nhiêu nghề  

 

6   LQVT 

-  Đếm đến 

3 và đếm 

theo khả 

năng 

         LQVT 

 - Thêm bớt các 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3, 

ôn số lượng 3.  

              LQVT 

- Tách, gộp các 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3.   

     LQVT 

- Nhận biết 

phân biệt hình 

vuông, hình 

chữ nhật 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 

2 

- Quan sát: 

Chậu cây 

hoa mộc 

- Trò chơi 

vận động: 

Chốn tìm 

- Chơi tự 

do:Bowling 

nắp ghép, 

ghép hình 

que, hột 

hạt, lá cây.  

- Quan sát: Xích 

đu thuyền rồng 

- Trò chơi vận 

động: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do: Cắt 

hoa quả, nắp 

ghép, nút ghép, 

cắt giấy, vẽ phấn.  

- Quan sát: Cây 

bằng lăng 

- Trò chơi vận động: 

Chèo thuyền 

- Chơi tự do:  

Câu cá, lego, xâu 

dây tạo hình, xâu 

hạt, lá cây. 

 

- Quan sát: 

Chậu cây hạnh 

phúc 

- Trò chơi vận 

động: Ô tô và 

chim sẻ 

- Chơi tự do: 

Nút ghép, ghép 

hoa, cắp cua, 

ghép hình que.  

 



8 

3 - Trò chơi 

vận động: 

Ô tô về bến  

- Chơi tự 

do: Xâu 

dây tạo 

hình, cắt 

giấy, chơi 

lego, xâu 

hạt.  

- Trò chơi vận 

động: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự do: 

Ghép hình que, 

vẽ phấn, cắp cua, 

bảng chun.  

- Trò chơi vận động: 

Kéo co 

- Chơi tự do:  

Nắp ghép, câu cá, 

bộ đan tết, khối 

hình, giấy. 

- Trò chơi vận 

động: Chạy tiếp 

cờ 

- Chơi tự do: 

Ghép hình que, 

lego, cắt hoa 

quả, ghép móc 

xích, lá cây. 

 

 

4 - Quan sát: 

Cây sấu  

- Chơi tự 

do: Nút 

ghép, ghép 

hoa, khối 

hình, nắp 

ghép, sỏi. 

- Quan sát: Chậu 

cây trúc nhật 

- Chơi tự do: Câu 

cá, nút ghép, cắt 

hoa quả, bộ đan 

tết, lá cây  

- Quan s¸t: Cây bưởi 

- Chơi tự do:  

Xâu dây tạo hình, 

ghép hình nắp ráp 

cắt giấy, xâu hạt. 

  

- Quan sát: 

Chậu cây hoa 

ngọc anh 

- Chơi tự do: 

Bộ đan tết, 

bảng chun, 

bowling, câu 

cá, sỏi. 

 

5 - Trò chơi 

vận động : 

Mèo và 

chim sẻ 

- Ch¬i tù 

do: Ghép 

hình que, 

cắp cua, 

lego, lá cây 

bowling  

- Quan sát: Chậu 

cây tùng la hán 

- Trò chơi vận 

động: Chuyền 

bóng 

- Chơi tự do: Nắp 

ghép, xếp hình 

nắp ráp, cắp cua, 

ghép hoa 

- Trò chơi vận động: 

Nhà nông đua tài 

- Chơi tự do:  
Nút ghép, cắt hoa 

quả, ghép hình que, 

ghép móc xích, lá 

cây. 

- Quan sát: 

Chậu cây ngân 

lượng 

- Trò chơi vận 

động: Chuyền 

vòng 

- Chơi tự do:  
Xâu hạt, lego, 

vẽ phấn, câu cá 

 

6 - Quan sát: 

Cây hồng 

xiêm 

- Trò chơi 

vận động: 

Bắt bướm 

- Chơi tự 

do: Xâu 

dây tạo 

hình, nắp 

ghép, cắt 

giấy, câu 

cá, vẽ phấn. 

- Trò chơi vận 

động: Chuyển 

gạch về kho 

- Chơi tự do: Cắp 

cua, ghép hình 

que, ghép móc 

xích, lego, lá cây.  

- Quan sát: Nhà 

bóng  

- Trò chơi vận động: 

Chuyển trứng 

- Chơi tự do: Bộ đan 

tết, bowling, hạt 

gấc, nắp ghép. 

- Trò chơi vận 

động: Bắt vịt 

- Chơi tự do: 

Nút ghép,  

vỏ ngao, cắt 

giấy, ghép hình 

nắp ráp, lá cây. 
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HĐ  

( Thay 

thế HĐ 

góc) 

    Trải nghiệm 

bé đóng vai 

làm bác sĩ,  

công nhân xây 

dựng, bán 

hàng, cắt tóc, 

họa sĩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

góc 

1. Góc xây dựng  

- T1: Xây dựng doanh trại quân đội 

- T2: Xây dựng ngôi nhà của bé 

- T3: Xây dựng vườn rau của bé 

- T4: Xây dựng bến xe   

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng 

hoàn thiện công trình. 

- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: Ai là chú lái 

xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây. 

- Trẻ biết sắp xếp bố cục cho công trình hài hòa. 

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b. Chuẩn bị:  

- Vật liệu xây dựng: Gạch, nút ghép, nắp ghép, vỏ hộp sữa. 

- Hàng rào, cây ăn quả, cây rau, vỉ trồng cây, các loại hoa. 

c. Cách chơi: 

- Cho trẻ về nhóm tự nhận vai chơi, phân công công việc cho nhau: 2 chú lái 

xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân 

xây dựng công trình, 1 bạn lắp ghép ngôi nhà ( nhà bảo vệ, khu trung tâm, nhà 

kho, quầy bán vé…), 2 - 3 bạn đi mua cây, rau, hoa về trồng vào vườn, bồn 

cây…mua các phương tiện giao thông xe máy, ô tô để trang trí cho khu vực bãi 

để xe… 

D. Góc phân vai 

( T1: Bác sĩ, mẹ con) 

( T2 + T3: Nấu ăn, bán hàng) 

( T4: Lái xe, bán hàng) 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết bắt chước các công việc hàng ngày của bác sĩ, việc làm của mẹ chăm 

sóc con, các bác cấp dưỡng nấu ăn, người bán hàng và bác lái xe taxi. 

b. Chuẩn bị:  

+ Bộ đồ chơi bác sĩ, búp bê, bình sữa, đồ dùng nấu ăn, thực phẩm….. 

+ Đồ dùng nấu ăn, quầy bán hàng, các loại thực phẩm, các loại cây….. 

+ Mô hình xe taxi, quầy bán hàng, các loại cây, các loại xe đạp, xe máy,  

ô tô..… 

c. Cách chơi: 

+ Trẻ đóng vai làm bác sĩ khám và chữa bệnh cho bệnh nhân. Trẻ đóng vai mẹ 

chăm sóc các con. 
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+ Trẻ đóng vai là các bác cấp dưỡng đi mua thực phẩm ở cửa hàng về nấu chế 

biến thành các món ăn và trang trí, đặt tên cho món ăn của mình. 

+ Trẻ đóng vai làm bác lái xe taxi 

+ Một số bạn đóng vai người bán hàng sẽ chào hỏi khách hàng, hỏi xem khách 

hàng cần mua gì, lấy hàng cho khách và nhận tiền nói cảm ơn. Một số bạn 

đóng vai người mua hàng sẽ nói cho người bán hàng biết mình cần mua gì, lấy 

hàng rồi trả tiền cho người bán hàng. 

3.Gãc häc tập:  

(T1: Nhận biết, tô màu, viết theo nét chấm mờ số 3 và nhận biết nhóm có 3 đối 

tượng, chơi với bảng ghép số) 

(T2: Trẻ chơi với bảng ghép các nghề, nối tương ứng các nhóm đối tượng với 

số lượng phù hợp) 

(T3: Chơi với bảng ghép sản phẩm nghề nông “Rau, củ, quả” ) 

(T4: Đồ hình chữ u, ư  từ các nguyên vật liệu, chơi với bảng ghép chữ) 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Rèn luyện kĩ năng cầm bút đúng cách, tô màu, viết theo nét chấm mờ số 3 và 

nhận biết tô màu nhóm có 3 đối tượng. Trẻ tìm mảnh ghép thẻ số tương ứng và 

ghép vào bảng ghép số.  

- Trẻ nhận biết các ngành nghề, tìm mảnh ghép tương và ghép vào bảng ghép 

các nghề. Nối tương ứng các nhóm đối tượng với số lượng phù hợp và tô màu. 

- Trẻ nhận biết các sản phẩm nghề nông “Rau, củ, quả”, tìm mảnh ghép tương 

và ghép vào bảng ghép sản phẩm nghề nông “Rau, củ, quả”. 

- Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để đồ hình chữ u, ư. Trẻ chơi với bảng ghép 

chữ 

b. Chuẩn bị:  

+ Tranh in số 3 và nhóm có 3 đối tượng, sáp màu, bút chì, bảng ghép số. 

+ Bảng ghép về các nghề. Tranh in các nhóm đối tượng, số, chấm tròn, bút chì, 

sáp màu. 

+ Bảng ghép sản phẩm nghề nông “Rau, củ, quả” 

+ Tranh in chữ u, ư, nắp chai, cúc áo, hạt bom, sỏi, vỏ ngao. Bảng ghép chữ. 

c. Cách chơi: 

+ Trẻ cầm bút và viết theo nét chấm mờ số 3, tô màu số 3, tô màu nhóm có 3 

đối tượng. Ghép các số vào bảng ghép số. 

+ Trẻ ghép tương ứng các mảnh ghép về các nghề vào bảng sau đó gọi tên các 

nghề đó. Nối tương ứng các nhóm đối tượng với số lượng phù hợp và tô màu. 

+ Trẻ ghép tương ứng các mảnh ghép về sản phẩm của nghề nông vào bảng 

sau đó gọi tên các sản phẩm đó. 

+ Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu nắp chai, cúc áo, hạt bom, sỏi, vỏ ngao để 

xếp thành hình chữ u, ư. Ghép các chữ tương ứng vào bảng ghép chữ. 

4. Góc nghệ thuật: 

- T1: Tô màu tranh cô giáo, bộ đội, công an, làm thiệp tặng cô. 

- T2: Tô màu tranh nghề xây dựng, tạo hình ngôi nhà. 

- T3: Vẽ, tô màu, trang trí, nặn sản phẩm nghề sản xuất ( Nghề làm bánh, nghề 

nông, nghề may, nghề chăn nuôi...) 

- T4: Tô màu tranh về nghề lái xe, cắt tóc, bán hàng, nấu ăn... 
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a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết sử dụng màu hợp lý, tô màu không chờm ra ngoài, biết xếp dán để 

trang trí thành bức tranh đẹp màu sắc hài hoà. 

- Trẻ biết sắp xếp bố cục cho bức tranh cân đối. 

b. Chuẩn bị:  

- Giấy A4,  giấy màu, bút chì, tẩy, sáp màu, màu nước, keo ….. 

- Tranh vẽ trang phục, đồ dùng dụng cụ, sản phẩm của các nghề, đất nặn, đĩa 

nhựa, bảng con, khăn lau,…. 

c. Cách chơi: 

- Trẻ hát và nhún nhảy, vỗ tay, gõ đệm đơn giản theo nhịp bài hát quen thuộc 

mà trẻ thể hiện.  

- Trẻ lấy đồ dùng và trang trí, tô ,vẽ, nặn, cắt dán những bức tranh về các 

ngành nghề. 

4. Góc sách truyện: 

- T1: Xem tranh ảnh, sách truyện, kể chuyện về tên gọi, công việc, trang 

phục, đồ dùng dụng cụ, nơi làm việc của nghề cảnh sát, bộ đội, bác sĩ, giáo 

viên, .....Tranh các bước phòng chống hoả hoạn. 

- T2: Xem tranh ảnh, sách truyện, kể chuyện về tên gọi, công việc, trang 

phục, đồ dùng dụng cụ, nơi làm việc, sản phẩm của nghề xây dựng, nghề 

mộc, ..... 

- T3: Xem tranh ảnh, sách truyện, kể chuyện về tên gọi, công việc, trang phục, 

đồ dùng dụng cụ, nơi làm việc, sản phẩm của nghề sản xuất ( Nghề làm bánh, 

nghề nông, nghề may, nghề chăn nuôi...) 

- T4: Xem tranh ảnh, sách truyện, kể chuyện về tên gọi, công việc, trang phục, 

đồ dùng dụng cụ, nơi làm việc của nghề lái xe, cắt tóc, bán hàng, nấu ăn... 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết cách mở sách, không để sách ngược, trẻ hiểu nội dung tranh và kể 

lại cho các bạn nghe. 

- Trẻ biết thực hiện theo các bước trong bức tranh. 

b. Chuẩn bị:  

- Tranh ảnh, sách truyện về công việc, trang phục, đồ dùng dụng cụ, nơi làm 

việc, sản phẩm của các nghề. 

- Sân khấu truyện, sa bàn, nhân vật rối. 

c. Cách chơi: 

+ Cho trẻ tự đàm thoại với nhau về nội dung bức tranh. Cô gợi ý để trẻ kết 

nối các nội dung đó thành truyện. 

+ Trẻ cùng nhau trao đổi và tự đặt câu hỏi, trả lời cho nhau nghe về nội dung 

bức tranh. 

+ Trẻ cùng nhau thực hiện các bước phòng chống hỏa hoạn theo tranh. 

+ Trẻ sử dụng các nhân vật rối để tự sáng tạo câu chuyện kể cho nhau nghe. 

6. Góc thiên nhiên:  

(T1 +T2 + T3 + T4): Chăm sóc cây xanh) 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ yêu thích thiên nhiên, biết tự mình chăm sóc cây cảnh của lớp.  
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b. Chuẩn bị:  

+ Một số dụng cụ: Cuốc, xẻng, chép, kéo, bình tưới, sọt rác, xô đựng nước, 

khăn lau….. 

c. Cách chơi: 

+ Trẻ xới đất, lau lá cây, tưới nước, tỉa lá úa, nhổ cỏ,…… 

  
Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ 

dùng vệ sinh đúng.  

- RÌn cho trÎ khi ¨n kh«ng lµm r¬i v·i c¬m ra ngoµi, kh«ng nãi chuyÖn trong 

giê ¨n 

- RÌn cho trÎ ngñ ®óng giê giÊc, ngñ ®óng tư thÕ  

- T¹o cho trÎ t©m thÕ tho¸i m¸i khi ngñ dËy vµ tríc khi ¨n phô 

  

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều  

Thứ 

2 

HD TC 

MỚI 

- Trò 

chơi: 

Chuyển 

gạch về 

kho 

LĐ TỰ 

PHỤC VỤ 

- Rèn kĩ năng xỏ 

và cất dép  

ÔN TẬP 

- Làm quen chữ  

“ ư ”  

HDTC MỚI 

- Trò chơi: Đi 

siêu thị  

 

 

3 CHƠI  

- Trò 

chơi: 

Vòng tròn 

tiết tấu 

  

CHƠI 

- Cho trẻ chơi tự 

do ở các góc  

  

LĐ TỰ  

PHỤC VỤ 

- Rèn kĩ năng rửa 

tay bằng xà phòng  

ÔN TẬP 

- Ôn bài hát : 

Đội kèn tí hon 

 

 

4 ÔN TẬP 

- Trang trí 

thiệp tặng 

cô   

LĐ TỰ  

PHỤC VỤ 

- Hướng dẫn trẻ 

tự mặc, cởi quần 

áo 

  

HDTC MỚI 

- Trò chơi âm 

nhạc: Múa sạp với 

vòng  

DẠY KNS 

- KNS: Phòng 

chống hỏa hoạn 

 

 

5 CHƠI 

- Cho trẻ 

chơi tự do 

ở các góc 

ÔN TẬP 

Làm quen chữ  

“ u”  

LĐ TỰ 

PHỤC VỤ 

- Rèn kĩ năng mặc 

áo khoác  

ÔN TẬP 

Ôn bài thơ : Bé 

làm bao nhiêu 

nghề 

 

 

6 Thứ 6 hàng tuần: Văn nghệ cuối tuần, nêu gương bé ngoan.  

  

 

 

 

 

 


